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1 

 

Từ giờ trở đi, bạn sẽ nghe các từ số 1 đến 6, mỗi từ hai lần. Từ bạn nghe được là a hay b? 

hàu 

quả hồng 

chìa khóa 

sợi chỉ 

giếng nước 

thời tiết 

điện 

tập sách mỏng; sách nhỏ 

tạp chí 

đường chuyền; bỏ qua 

xe buýt 

ghim 

chai thủy tinh 
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Từ giờ trở đi, bạn sẽ nghe các từ số 1 đến 6, mỗi từ hai lần. Từ bạn nghe được là a hay b? 

chín 

hôm nay 

bác sĩ 

cửa hàng bán đá 

một trăm 

bước tiến vượt bậc 

mười 

tự do 

rồng 

lý do 

bệnh viện 

tiệm làm tóc 
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Từ giờ trở đi, bạn sẽ nghe các từ số 1 đến 6, mỗi từ hai lần. Từ bạn nghe được là a hay b? 

cô/dì/bác gái 

bà 

nhà 

không 

tuyết 

dũng khí 

thế giới 

đáp án đúng 

ở đây 

trường trung học phổ thông 

đến 

nghe 
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Từ giờ trở đi, bạn sẽ nghe các từ số 1 đến 6, mỗi từ hai lần. Từ bạn nghe được là a hay b? 

trước; phía trước 

lúc nãy 

ở; có mặt 

đi 

đã đến 

đã cắt 

quá khứ 

dấu ngoặc 

âm thanh 

chồng 

gián điệp 

chua 
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Từ giờ trở đi, bạn sẽ nghe các từ số 1 đến 6, mỗi từ hai lần. Từ bạn nghe được là a hay b? 

hỏa hoạn 

chữ Hán 

cấp dưới 

văn hóa 

nhật ký 

được yêu thích 

thung lũng 

đơn vị; tín chỉ 

độ cao; trình độ cao 

lần tới 

thất bại 

lo lắng 
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Có thể nghe và hiểu các câu chào hỏi. 

Hãy nghe và chọn hình minh họa phù hợp với nội dung từ a đến f. 
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Có thể đáp lại lời chào. 

Sau khi nghe xong, bạn sẽ nói gì? Hãy chọn câu phù hợp nhất từ a đến c. 
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Có thể nói lời cảm ơn hoặc xin lỗi. 

Có thể đáp lại khi người khác cảm ơn hoặc xin lỗi mình. 

Sau khi nghe xong, bạn sẽ nói gì? Hãy chọn câu phù hợp nhất từ a đến c. 
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Có thể nghe và hiểu những câu chào hỏi đơn giản liên quan đến thời tiết, v.v. 

Hãy nghe và chọn hình minh họa phù hợp với nội dung từ a đến f. 
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Có thể nghe và hiểu những chỉ dẫn đơn giản của giáo viên trong lớp học. 

Giáo viên đang nói trong lớp học. Bạn sẽ làm gì? Hãy chọn một đáp án từ a đến f. 
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Có thể nghe và hiểu thông tin về quê quán. 

Hãy nghe hội thoại và chọn quê quán của người đang nói từ a đến f. 
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Có thể nghe và hiểu nghề nghiệp. 

Bạn sẽ nghe nghề nghiệp của Lin, Alice, John và Tapa. Hãy chọn nghề nghiệp của từng n

gười từ a đến f. 

công việc 

quản lý cửa hàng 

khoa kỹ thuật 

ô tô 

kỹ sư 
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Có thể nghe và hiểu tuổi. 

Hãy nghe hội thoại và viết tuổi vào (  ). 

con của anh/chị 

thú cưng 

con trai của anh/chị 

con gái của anh/chị 

bố của anh/chị 
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Có thể nghe và hiểu ngày tháng. 

Hãy nghe hội thoại và viết ngày tháng vào (  ). 

kỳ nghỉ hè 

đi công tác 
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Có thể nghe và hiểu lời giới thiệu về gia đình. 

Ueda đang cho bạn xem ảnh gia đình. Người trong ảnh là ai? Hãy chọn một đáp án từ a đ

ến h. 
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Có thể nghe và hiểu giá tiền. 

Bạn đang nói chuyện với người bán hàng tại khu chợ trời. 

Bao nhiêu tiền? 

Chiếc áo phông hiện có giá bao nhiêu? 

phần trăm 

giảm (giá) 
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Có thể nghe hướng dẫn về khu bán hàng hoặc địa điểm và hiểu sản phẩm nằm ở đâu. 

Bạn đang mua sắm trong khu thương mại của nhà ga. Bạn hỏi nhân viên món đồ mình m

uốn mua nằm ở đâu. 

Băng cá nhân ở tầng mấy? 

Băng cá nhân ở đâu? 

băng cá nhân 

tầng hầm 

cửa hàng dược mỹ phẩm 

có; là (cách nói lịch sự) 

lối vào 

quầy thu ngân 

cầu thang 

gần; ở gần 
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Có thể nghe và hiểu câu hỏi của nhân viên cũng như hướng dẫn về cách thanh toán ở cử

a hàng tiện lợi. 

Bạn từ 20 tuổi trở lên. Bạn đến cửa hàng tiện lợi để mua đồ uống có cồn và thức ăn. 

Nhân viên đã hỏi bạn về những điều nào? Hãy chọn tất cả các đáp án đúng. 

Bạn sẽ trả tiền bằng cách nào? 

Tôi xin nhận (tiền). 

túi mua hàng; túi ni-lông 

Anh/chị có cần không? 

túi mua sắm cá nhân; túi tái sử dụng 

hâm nóng 

xác nhận độ tuổi 

xin lỗi, nhưng... 

giấy tờ tùy thân 
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thanh toán; hóa đơn 

thẻ giao thông 
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Có thể nghe và hiểu hướng dẫn về ứng dụng tích điểm ở cửa hàng. 

Bạn đang trả tiền tại quầy thu ngân của hiệu sách. 

Nếu dùng ứng dụng này thì có lợi ích gì? 

Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần đăng ký những thông tin gì? Hãy chọn tất cả các đáp 

án đúng. 

ứng dụng tích điểm 

được tích lũy; được cộng dồn 

lần sau 

tải xuống 

đăng ký 
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Có thể hỏi ở cửa hàng xem có được thử đồ không. 

Có thể nghe và hiểu những điều nhân viên nói khi thử đồ. 

Bạn đến cửa hàng để mua quần áo. Bạn đã tìm thấy món đồ mình muốn thử. 

Bạn sẽ nói gì? 

Bạn sẽ vào phòng nào? 

Xin phép được hỏi… 

thử đồ 

Vâng, tôi hiểu ạ. 

phòng thử đồ 

tấm che mặt dùng khi thử quần áo 

phía trong 
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Có thể nghe lịch trình trong ngày của đối phương và hiểu họ làm gì vào lúc nào. 

 

Ngày mai, bạn muốn làm bài tập cùng bạn của mình là Lisa. Bạn hỏi lịch của Lisa. 

Ngày mai Lisa sẽ làm gì? 

Ngày mai, Lisa rảnh từ mấy giờ trở đi? 

kế hoạch 
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Để hẹn đi chơi, có thể nghe và hiểu lịch của đối phương, những ngày trong tuần cửa hàn

g có giá rẻ hơn, v.v. 

 

Tuần sau, bạn muốn đi karaoke với bạn của mình là Lan. Bạn gọi điện cho Lan và hỏi khi 

nào thì tiện. 

Lan thấy ngày nào trong tuần là phù hợp? Hãy khoanh tròn. 

Bạn và Lan muốn đi karaoke vào ngày có giá rẻ. Nên đi vào thứ mấy? 

khác 
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Có thể hỏi thời gian và địa điểm đối phương muốn hẹn gặp, rồi nghe và hiểu câu trả lời. 

Ngày mai, bạn sẽ đi karaoke với bạn của mình là Lan. Bạn gọi điện cho Lan để trao đổi về 

thời gian và địa điểm gặp nhau. 

Bạn sẽ nói gì? 

Theo Lan, nên hẹn gặp lúc mấy giờ và ở đâu? 

hẹn gặp 

tập trung 
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Có thể nghe thông báo đối phương sẽ đến muộn và hiểu lý do cũng như thời gian họ sẽ đ

ến. 

Bạn có hẹn đi mua sắm với tiền bối Tanaka lúc 10 giờ. Tanaka gọi điện cho bạn. 

Vì sao Tanaka đến muộn? Tanaka sẽ đến lúc nào? 

Vì sao Tanaka đến muộn? Tanaka sẽ đến lúc nào? 

vội; đi nhanh 

chuẩn bị 

lịch chạy tàu bị xáo trộn 

khoảng ~ 
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Có thể nghe và hiểu kế hoạch vào ngày nghỉ. Có thể nói về kế hoạch của mình. 

Bạn đang nói chuyện với đồng nghiệp Yamamoto trên đường từ công ty về nhà. 

Trong kỳ nghỉ năm mới, Yamamoto sẽ làm gì? 

Bạn sẽ nói gì? 

dịp năm mới; Tết Dương lịch 

vườn thú 

thư giãn; nghỉ ngơi thong thả 
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Có thể nghe và hiểu câu hỏi của nhân viên trong quán cà phê. 

Bạn đến quán cà phê. 

Nhân viên đã hỏi điều gì? 

Trước khi gọi món, bạn sẽ làm gì? 

mang về 

trong cửa hàng 

ăn; uống (cách nói kính ngữ) 

gọi món/đơn đặt hàng 

đảm bảo; giữ chỗ 

giữ chỗ 
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Có thể trao đổi với bạn về việc gọi món khi đi ăn ngoài. 

Bạn (Yam) đang nói chuyện với một người bạn là Yuto tại nhà hàng. 

Người bạn đó đã hỏi về điều gì? 

Bạn không ăn món đó. Tiếp theo, bạn sẽ nói gì? 

no bụng 
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Có thể đặt câu hỏi khi có điều không hiểu trên thực đơn, rồi nghe và hiểu câu trả lời. 

Bạn đến quán cà phê. Vì không biết món ghi trên thực đơn là gì, bạn hỏi nhân viên. 

Bạn sẽ nói gì? 

Nước ép có những thành phần gì? Hãy chọn tất cả các đáp án đúng. 

gọi món/đơn đặt hàng 
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Có thể gọi điện đến nhà hàng để đặt chỗ, nghe và hiểu câu hỏi cũng như câu trả lời của n

hân viên. 

Bạn (Nicole) muốn ăn sushi cùng bạn vào trưa thứ Bảy tuần sau. Bạn gọi điện đến quán s

ushi để đặt chỗ. 

✖

Có thể đặt loại chỗ nào vào thời điểm nào? Hãy viết ◯ vào chỗ có thể đặt và ✖ vào chỗ k

hông thể đặt. 

Khi muốn hủy, phải làm gì? 

hết chỗ 

khu ngồi bệt trên chiếu tatami 

quầy; chỗ ngồi tại quầy 

có thể 
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Có thể nghe và hiểu nhận xét về món ăn. 

Bạn đang ăn cùng bạn Hina tại nhà hàng buffet. 

Món súp có vị thế nào? Hina có thích món đó không? 

Bánh quy có vị thế nào? Hina có thích món đó không? 

buffet 

nước sốt salad 

mặn 

không… lắm 

ngọt 

vị dành cho người lớn 

đắng 

cay 
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Có thể hỏi đường đến nơi muốn đến ở nhà ga, rồi nghe và hiểu hướng dẫn. 

Bạn muốn đến bảo tàng mỹ thuật. Tại cổng soát vé, bạn hỏi nhân viên nhà ga đường đi đ

ến đó. 

Bạn sẽ đi đến lối ra số mấy? Lối ra đó ở đâu? 

Bảo tàng mỹ thuật ở đâu? 

cuối đường/cuối lối đi 

thang cuốn 

đi lên 

vị trí hiện tại 

vạch dành cho người đi bộ 

phía/bên ~ 
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Có thể nghe thông báo trên tàu và hiểu cửa bên nào sẽ mở, tàu dừng ở những ga nào, v.

v. 

Bây giờ bạn đang đi tàu tốc hành. Bạn muốn đến ga Shiroishi. 

Cửa bên nào sẽ mở? 

Tàu này dừng ở những ga nào? Hãy chọn tất cả các ga tàu dừng. 

tàu tốc hành 

đi đến ~; chuyến đi hướng ~ 

tàu điện một ray 

chuyển tàu 

ga cuối 

xin hãy chú ý 
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Có thể gọi điện cho bạn khi hẹn gặp và nghe hiểu bạn đang ở đâu. 

Bạn đã đến địa điểm hẹn với bạn Yui. Vì không thấy Yui, bạn gọi điện hỏi bạn ấy đang ở đ

âu. 

Yui bây giờ đang ở đâu? 

Tiếp theo, bạn sẽ làm gì? 

quầy bán hàng 

cửa ra phía Bắc 

cửa ra phía Nam 
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Có thể hỏi người ở gần khi không hiểu thông báo trên tàu, rồi hiểu nội dung thông báo. 

Bạn đang đi tàu đến ga Morikawa. Tàu đột nhiên dừng lại và loa phát một thông báo. 

Khi nào tàu sẽ hoạt động trở lại? 

Khi đến ga tiếp theo, bạn sẽ làm gì? 

kiểm tra toa tàu 

tạm ngừng vận hành 

khôi phục; chạy lại 

chưa xác định 

kết thúc 

hướng ~ 
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Có thể nói điểm đến với tài xế taxi. 

Có thể hỏi và hiểu về nơi taxi sẽ dừng. 

Bạn đi taxi đến nhà ga. 

Bạn sẽ nói gì? 

Có thể dừng taxi ở đâu? 
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Có thể chào hỏi người lâu ngày mới gặp. Có thể hỏi thăm và hiểu tình hình của họ. 

Bạn đã hẹn gặp một người bạn. Hai người gặp lại nhau sau một thời gian dài. 

Bạn sẽ nói gì? 

Hãy chọn tất cả các đáp án đúng về công việc của Maria. 

lâu rồi không gặp 

quầy lễ tân 

bận rộn/tất bật 

vừa vặn; hoàn toàn phù hợp 
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Có thể nghe và hiểu về sở thích hoặc những điều đối phương thích. 

Bạn đang nói chuyện với một người bạn mới quen ở trường đại học. 

Sở thích của người bạn đó là gì? 

Người bạn đó thích những thể loại phim nào? Hãy chọn tất cả các đáp án đúng. 

kinh dị 

hành động 

hài 

khoa học viễn tưởng (SF) 
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Có thể hỏi và hiểu đối phương đã học tiếng Nhật bao lâu, vì sao bắt đầu học tiếng Nhật. 

Bạn (Chen) đang nói chuyện với Arden, một du học sinh mà bạn vừa mới gặp, tại một bữ

a tiệc giao lưu quốc tế. 

Arden đã học tiếng Nhật được bao lâu? 

Vì sao Arden bắt đầu học tiếng Nhật? 

khoa kinh tế 

khoa văn học 

phim hoạt hình; anime 

bậc cao học; trường cao học 

văn học 

nghiên cứu 
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Có thể nghe và hiểu nơi đối phương đã đi và việc đã làm vào ngày nghỉ. 

Bạn đang nói chuyện với đồng nghiệp Nakamura trong giờ nghỉ ở công ty. 

Thứ Bảy, Nakamura đã làm gì? 

Chủ nhật, Nakamura đã làm gì? 

tiệc nướng BBQ 

trung tâm thương mại 
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Có thể hỏi và hiểu về quê quán hoặc thành phố nơi đối phương đang sống, chẳng hạn nh

ư những địa điểm được giới thiệu. 

Vào giờ nghỉ trưa, bạn vừa ăn cơm hộp ở công viên vừa nói chuyện với đồng nghiệp Koba

yashi. 

Địa điểm Kobayashi giới thiệu hiện giờ như thế nào? 

Cửa hàng Kobayashi giới thiệu là cửa hàng nào? 

gợi ý; đề xuất 

lâu đài 

quảng trường 

địa phương; quê nhà 

món ăn Ý; nhà hàng Ý 
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Có thể nghe và hiểu giải thích về quy tắc và cách ứng xử tại các cơ sở như câu lạc bộ thể t

hao. 

Bạn lần đầu tiên đến câu lạc bộ thể thao. Bạn nghe nhân viên hướng dẫn. 

Hãy chọn tất cả các đáp án đúng. 

Hãy chọn tất cả các đáp án đúng. 

phòng tập luyện 

dùng trong nhà 

giày 

chai/bình 

nắp 

máy 

mồ hôi 

lau 
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di chuyển 

nghỉ giải lao 
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Có thể nghe thông tin hướng dẫn về sự kiện và hiểu nội dung cũng như cách đăng ký. 

 

Bạn đang nói chuyện với bạn ở trường đại học. 

Đây là sự kiện như thế nào? 

Tiếp theo, bạn sẽ làm gì? 

lớp/nhóm chuyên đề 

sự kiện 

giao lưu quốc tế 

mã QR 

quét; đọc dữ liệu 

 

  



【ベトナム語】  Ver.1.2 2026-09-30 

45 

 

Có thể nghe và hiểu câu hỏi, giải thích của nhân viên tại quầy lễ tân quán karaoke. 

 

Bạn cùng một người bạn đến quán karaoke. Bạn nghe giải thích tại quầy lễ tân. 

Nhân viên đã hỏi về những gì? Hãy chọn tất cả những điều đã hỏi. 

Khi muốn uống đồ uống không cồn, bạn phải làm gì? 

thẻ hội viên 

thẻ sinh viên 

đồ uống không cồn 

uống không giới hạn 

quầy nước tự phục vụ 
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Có thể nghe giải thích của hướng dẫn viên du lịch và hiểu lịch trình sắp tới, thời gian và đ

ịa điểm tập trung, v.v. 

Bạn tham gia tour xe buýt đến Kamakura. Bạn nghe hướng dẫn viên giải thích. 

Bây giờ bạn sẽ làm gì? 

Tiếp theo, mọi người sẽ tập trung lúc mấy giờ và ở đâu? 

Kamakura 

chùa Kenchoji 

điểm đáng xem 

thời gian tự do; tự do tham quan 

bữa trưa 

tập trung 

có mặt đầy đủ 
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Có thể nghe giải thích của nhân viên và hiểu quy tắc chụp ảnh. 

Bạn sắp tham quan nhà máy bánh kẹo. Bạn nghe giải thích về những lưu ý khi tham qua

n. 

Cách chụp ảnh nào là đúng khi tham quan? 

Ảnh nào có thể đăng lên mạng xã hội (SNS)? 

Xin cảm ơn quý vị đã đến 

chụp ảnh 

đèn flash 

chân máy 

gậy tự sướng 

xin vui lòng không… 

tải lên 
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quy tắc 
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Có thể nghe và hiểu hướng dẫn tại quầy tiếp nhận của bệnh viện. 

Bạn đến bệnh viện. Bây giờ bạn sẽ làm thủ tục tại quầy tiếp nhận. 

Tiếp theo, bạn sẽ cho nhân viên tại quầy tiếp nhận xem gì? 

Tiếp theo, bạn sẽ làm gì? Hãy chọn tất cả các đáp án đúng. 

thẻ khám bệnh 

thẻ My Number 

phiếu hỏi bệnh 

triệu chứng 
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Có thể nghe và hiểu những điều cần lưu ý sau khi khám bệnh. 

Bạn bị thương ở chân và đến bệnh viện. 

Hôm nay bạn không được làm điều gì? 

Bác sĩ đã nói gì về việc tập bóng đá? 

thôi, tôi sẽ không làm 

lau 

khó; quá sức 
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Có thể nghe và hiểu những điều đối phương lưu ý để giữ gìn sức khỏe và lý do. 

Bạn đang nói chuyện với đồng nghiệp Ishikawa tại một quán nhậu  

Vì sao Ishikawa không uống rượu? 

Ishikawa làm gì để giữ gìn sức khỏe? Hãy chọn đáp án đúng. 

khám sức khỏe 

hàm lượng muối 
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Có thể nghe giải thích về cách uống thuốc và hiểu mỗi ngày uống mấy lần, uống khi nào. 

Bạn đến nhà thuốc để nhận thuốc. 

Thuốc nhỏ mắt dùng mỗi ngày mấy lần? 

Thuốc uống: mỗi ngày uống mấy lần và vào lúc nào? 

dị ứng 

thuốc nhỏ mắt 

ngứa 

làm giảm; kiềm lại 

hắt hơi 

nước mũi 
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Có thể nghe và hiểu chỉ dẫn của nhân viên khi khám sức khỏe. 

Bạn đến khám sức khỏe. Bây giờ bạn sẽ được lấy máu. 

Tiếp theo, bạn sẽ làm gì? 

Ngay sau đây, bạn sẽ làm gì? 

lòng bàn tay 

nắm lại 

khử trùng bằng cồn 

da 

ấn giữ 

xoa/bóp 
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Có thể nghe và hiểu giải thích về lương và trang phục trong buổi phỏng vấn xin việc làm t

hêm. 

Bạn muốn làm thêm tại một siêu thị. Hiện giờ, bạn đang phỏng vấn xin việc với quản lý si

êu thị. 

Đáp án nào đúng về mức lương theo giờ? 

Khi làm việc, bạn mặc loại quần áo nào bên dưới tạp dề? 

lương theo giờ 

cơ bản 

từ ~ trở đi 

trang phục 

quy định 

đồng phục 
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Có thể hiểu nội dung thay đổi ca làm khi được nhờ đổi ca, và có thể trả lời mình có làm đ

ược hay không. 

Tại nơi làm thêm, quản lý gọi bạn đến. 

Quản lý đã nhờ bạn việc gì? 

Bạn không thể làm việc mà quản lý nhờ. Bạn sẽ nói gì? 

ca làm 
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Có thể nghe chỉ dẫn khi làm thêm và hiểu trình tự cũng như cách thực hiện công việc. 

Bạn đang chuẩn bị mở cửa tại nhà hàng nơi mình làm thêm. 

Hãy chọn tất cả những việc bạn sẽ làm. 

Bạn sẽ cắt rau như thế nào? 

khu vực phục vụ khách; sảnh 

hút bụi 

lau 

chuẩn bị 

cắt thành khoanh 
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Có thể nghe và hiểu lời khuyên về công việc của người đi trước hoặc đồng nghiệp. 

Sau khi tan làm, bạn đang nói chuyện với đồng nghiệp Ito. 

Suzuki đã đưa ra lời khuyên gì? 

Khi bị khách hàng mắng, Ito nói trước tiên nên làm gì? 

điện thoại thông minh 

báo cáo 
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Có thể nghe và hiểu nội dung cuộc gọi đến trong công việc. 

Bạn là nhân viên của công ty Midori Shoji. Trưởng phòng Yamada, cấp trên của bạn, hiện 

không có mặt. Có cuộc gọi từ một đối tác. 

Ai đã gọi điện và gọi về việc gì? 

Đối phương đã nói gì? 

phòng kinh doanh 

tạm rời chỗ; vắng mặt 

hôm trước 

tài liệu 

trực tiếp 

một lần nữa; vào dịp khác 
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Có thể liên hệ hỏi về đồ để quên. 

Có thể trả lời khi được hỏi về đặc điểm của món đồ đã để quên. 

Sau khi từ cửa hàng bách hóa về, bạn nhận ra không thấy túi xách đâu. Bạn gọi điện đến 

cửa hàng để hỏi xem túi của mình có ở đó không. 

Bạn sẽ nói gì? 

Chiếc túi trong hình bên phải là của bạn. Bạn sẽ trả lời như thế nào? 

nội dung cần trao đổi/yêu cầu 

phía ngoài 

dấu hiệu/mốc nhận biết 
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Có thể gọi điện về sự cố Wi-Fi và nghe hiểu chỉ dẫn của đối phương. 

Wi-Fi trong phòng của bạn không kết nối được nữa. Bạn gọi điện đến trung tâm hỗ trợ. 

Trước tiên, nhân viên trung tâm hỗ trợ yêu cầu bạn làm gì? 

Những đáp án nào đúng? Hãy chọn tất cả các đáp án đúng. 

kết nối được 

trung tâm hỗ trợ 

bộ định tuyến/router 

ổ cắm điện 

khởi động lại 

nguồn điện 

đến; ghé thăm (cách nói khiêm nhường) 

sự thuận tiện; thời gian thuận tiện 
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Có thể nghe và hiểu quy định về cách đổ rác khi được hàng xóm nhắc nhở. 

Bạn (Amit) đến vứt rác. Tại nơi vứt rác, bạn được hàng xóm Sato bắt chuyện. 

Hôm nay là ngày thu gom loại rác nào? 

Hãy chọn tất cả các đáp án đúng về rác không cháy. 

rác đốt được 

kim loại 

rác không đốt được 

lần thứ 2 

lần thứ 4 

rác tái chế 
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Có thể nghe và hiểu câu hỏi, chỉ dẫn khi gọi xe cấp cứu. 

Bạn nhìn thấy một vụ tai nạn. Bạn gọi số 119 để yêu cầu xe cấp cứu. 

Bạn sẽ nói gì? 

Bạn được bảo làm gì cho đến khi xe cấp cứu đến? 

cấp cứu 

va vào 

đi tới; hướng đến 

đến nơi 

lên tiếng gọi; bắt chuyện 

di chuyển; làm cho dịch chuyển 

còi báo động 

vẫy tay 

tín hiệu; ra hiệu 
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Có thể nghe thông báo kêu gọi sơ tán khi có động đất, hỏa hoạn, v.v. và hiểu đã xảy ra ch

uyện gì, nên làm gì. 

Trong lúc bạn đang học ở phòng học của trường đại học, có thông báo phát ra. 

Đã xảy ra chuyện gì? 

Việc nào không được làm khi sơ tán? 

hỏa hoạn 

tòa nhà số ~ 

phòng thí nghiệm 

khói 

giảng viên và nhân viên 

nhanh chóng 

sân thể thao 

sơ tán 
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cửa thoát hiểm 

hít 

che phủ 

 


